SỐ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG DỰ ÁN TRƯỜNG CĐKT LTT  

CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2017-2022

                              KHOA: Công nghệ may thời trang
1. Qui mô đào tạo:
Năm 2016-2017

BẬC CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP: 
	Công nghệ May
	150 SV
	2 lớp


BẬC CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ:

	Công nghệ May veston
	50 SV
	1 lớp

	May thời trang 
	50 SV
	1 lớp


BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:

	Công nghệ May và Thời trang
	60 SV
	2 lớp


Dự kiến đến năm 2022:
 + Cơ sở 1(2017-2022), (dự kiến tăng 5-10%): 

BẬC CAO ĐẲNG: 
	Công nghệ May
	165 SV
	2 lớp


BẬC TRUNG CẤP:

	Công nghệ May veston
	55 SV
	1 lớp

	Công nghệ May và Thời trang
	120SV
	2lớp


+ Cơ sở 2: (2020-2022): xây dựng nhu cầu tối thiểu 1 lớp/ngành
BẬC CAO ĐẲNG: 
	Công nghệ May
	60 SV
	1 lớp


BẬC TRUNG CẤP:

	Công nghệ May veston
	50 SV
	1 lớp

	Công nghệ May và Thời trang
	60SV
	1 lớp


· Dự kiến tăng thêm hệ, bậc đào tạo/hiện có….
2. Đội ngũ giảng viên:

Hiện có:
 - 8 giảng viên  cơ hữu 
Trình độ chuyên môn: 4 thạc sĩ ( trong đó có 1 thạc sỹ Quản lý giáo dục, 1 thạc sĩ giáo dục học, 2 thạc sĩ chuyên ngành )
- 1 nhân viên giáo vụ
· Nhu cầu tăng thêm: số lượng, trình độ (dựa trên qui mô dự kiến
· Nhu cầu nâng cao trình độ: chuyên môn, tin học,ngoại ngữ, chính trị…
3. Chiều hướng phát triển:
· Mục tiêu phấn đấu: (Số lượng, chất lượng)

Tập trung chiến lược về đào tạo, sẽ phát triển mạnh nguồn nhân lực ngành công nghệ may thời trang. Đảm bảo đủ nhân lực phục vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Tạo bước chuyển đột phá về chất lượng đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo tăng từ mức 78,0% năm 2017 lên khoảng 82,0% năm 2018 và 92,0% năm 2022; bậc trung cấp chiếm khoảng 23,0% năm 2018và khoảng 37,0% năm 2022, bậc cao đẳng chiếm khoảng 4,5% năm 2017 và khoảng 5,0% năm 2022

Năm 2017 đạt 30%, 2020 đạt 90% sinh viên tốt nghiệp có đủ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ làm chủ khoa học công nghệ và có thể tham gia thị trường lao động trong nước. Đảm bảo đủ, đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Đảm bảo cơ sở thực tập, kỹ thuật giảng dạy và học tập, thí nghiệm, thực hành; tiệm cận với trình độ khu vực.

· Dự báo hướng phát triển ngành nghề  thiết kế thời trang trong năm tới
· Nhu cầu giải quyết việc làm sau đào tạo:
Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu rập ở các công ty sản xuất kinh doanh may mặc.

Phòng KCS: Kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm trong ngành may.

Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, quản lý và điều hành sản xuất.

Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ: tổ chức quản lý sản xuất ngành may. Nhân viên kỹ thuật may hoặc cán bộ quản lý điều hành sản xuất trong doanh nghiệp may.Nhu cầu phát triển cơ sở vật chất trong khoa:

( Xây dựng cho cả cơ sở 1 và cơ sở 2)

	TT
	CHUYÊN NGÀNH
	HIỆN CÓ (Xưởng chuyên môn)
	Nhu cầu tăng thêm (Tăng theo qui mô đào tạo)

	
	
	
	Số xưởng, phòng học thực hành
	Thiết bị (Số lượng, chủng loại)
	Đơn giá (Ước tính)
	Thành tiền

	1
	Xưởng cắt


	0 xưởng

(Thiết bị các xưởng do P.TB-VT cung cấp)
	02 xưởng
	Theo file đính kèm
	Theo file đính kèm
	     248,800,000 



	2.
	Xưởng thiết kế mẫu thời trang
	0 xưởng
	02 xưởng
	1. 
	
	     201,000,000 



	3
	Xưởng may
	03 xưởng
	04 xưởng
	2. 
	
	1,730,324,000

	4
	Xưởng rập
	1 xưởng
	01 xưởng
	3. 
	
	44,400,000

	5
	Phòng lý thuyết chuyên môn
	0 phòng
	02 phòng
	4. 
	
	219,600,000

	6
	Phòng  vi tính
	1 phòng
	01 phòng
	5. 
	
	806,182,008

	
	Cộng
	
	
	6. 
	
	3,250,306,008


4. Chương trình đào tạo, giáo trình, giáo án

· Nhu cầu phát triển chương trình, giáo trình, giáo án (ngành, bậc…)
Số lượng, chất lượng chương trình, giáo trình dạy nghề đã được ban hành.
 Chương trình:

Căn cứ vào Quyết định số 33/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề . 

Căn cứ Quyết định số : 58/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 09 tháng 6 năm 2008 Ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, tại điều 20:

Điều 20. Trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng 

1. Căn cứ vào CTKTĐTCN, CTKTĐCĐN cho từng nghề đã được ban hành để xây dựng, tổ chức thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề cho từng nghề của trường mình. 

2. Tổ chức biên soạn, thẩm định, duyệt giáo trình và phát triển các học liệu dạy nghề khác.

Giáo trình

Đánh giá khả năng đáp ứng của chương trình, giáo trình dạy nghề đã được ban hành so với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động ở từng cấp độ là 70%. Do đó cần được đầu tư chuyển giao công nghệ về chương trình, giáo trình từ Bộ LĐTBXH thông qua Tổng Cục dạy nghề, chất lượng chương trình, giáo trình dạy nghề đã được ban hành.
5. Nghiên cứu khoa học

(Theo định hướng của Sở khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, công văn hướng dẫn số 286/TB-SKHCN ngày 27/02/2017) 

6. Thư viện

· Thiết lập phần mềm quản lý 

· Sách báo, báo, tạp chi…

· Nội dung xây dựng Thư viện điện tử…

XÂY DỰNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH THEO NGHỊ ĐỊNH 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016
2. Đối với đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng
Trường cao đẳng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; trường trung cấp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp và cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; phù hợp với cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương.
Trường hợp tên ngành, nghề đào tạo chưa có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, trường trung cấp, trường cao đẳng và cơ sở giáo dục đại học phải trình bày luận cứ khoa học về ngành, nghề đào tạo mới; xây dựng bản mô tả ngành, nghề và phân tích công việc của ngành, nghề đó.
b) Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với ngành, nghề, quy mô và trình độ đào tạo, cụ thể:
Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng, xưởng thực hành, thực tập; cơ sở sản xuất thử nghiệm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo, quy mô đào tạo của từng ngành, nghề. Diện tích phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 5,5 - 7,5 m2/chỗ học.
Có đủ thiết bị đào tạo của từng ngành, nghề đào tạo đáp ứng theo danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu của ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì phải bảo đảm đủ thiết bị đào tạo theo quy định trong chương trình đào tạo và tương ứng với quy mô đào tạo của ngành, nghề đăng ký hoạt động.
Có thư viện với các phần mềm và trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu, nghiên cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu như sách, giáo trình, bài giảng của các mô đun, tín chỉ, học phần, môn học, các tài liệu liên quan đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.
Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và khu hiệu bộ, bảo đảm đáp ứng cơ cấu tổ chức phòng, khoa, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít nhất là 06 m2/người đối với đào tạo trình độ trung cấp và 08 m2/người đối với đào tạo trình độ cao đẳng.
Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.
c) Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng ngành, nghề đăng ký hoạt động được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
d) Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo; đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo, trong đó:
Tỷ lệ học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa là 25 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nhân văn, kinh tế và dịch vụ; 20 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và sức khỏe; 15 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên đối với các ngành, nghề có yêu cầu về năng khiếu.
Có số lượng giáo viên, giảng viên cơ hữu đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành, nghề đào tạo.
Tỷ lệ giáo viên, giảng viên có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số giáo viên, giảng viên của trường trung cấp và không ít hơn 30% tổng số giáo viên, giảng viên của trường cao đẳng. Bảo đảm mỗi ngành, nghề giảng dạy trình độ cao đẳng có giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên.
Giáo viên, giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
đ) Đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tư thục và trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này, còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động của các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
TIÊU CHÍ CỦA TRƯỜNG NGHỀ CHẤT LƯỢNG CAO
(Theo QĐ 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014)
Trường được công nhận là trường nghề chất lượng cao khi được cơ quan kiểm định chất lượng dạy nghề đánh giá đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

1. Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo tối thiểu là 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các nghề trọng điểm.

2. Về việc làm sau đào tạo: Có ít nhất 80% số học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, trong đó các nghề trọng điểm đạt ít nhất là 90%.

3. Về trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo: 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp nghề đạt bậc 2/5, hệ cao đẳng nghề đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và có trình độ tin học đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, học sinh, sinh viên tốt nghiệp các nghề trọng điểm theo chương trình đào tạo được chuyển giao từ nước ngoài có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên và được các tổ chức giáo dục, đào tạo có uy tín của khu vực ASEAN hoặc quốc tế công nhận văn bằng, chứng chỉ.

4. Về kiểm định chất lượng: Trường đạt cấp độ 3 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề; 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

5. Về giáo viên, giảng viên: 100% giáo viên đạt chuẩn quy định, có trình độ tin học IC3 hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên. Trong đó, giáo viên dạy các nghề trọng điểm được chuyển giao có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên.

6. Về quản trị nhà trường: 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý dạy nghề. Các hoạt động quản lý của trường và chương trình đào tạo các nghề trọng điểm được số hóa và mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới.

